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Thứ năm ngày 10 tháng 3 năm 2022

* Chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu sau đây:

1) Từ ngữ chỉ người hoạt động nghệ thuật:

b. Quay phim, viết kịch, múa.

a .  Nhà thơ, ca sĩ, nhà ảo thuật.

c. Kịch nói, cải lương, âm nhạc.

a

Luyện từ và câu

Ôn BÀI CŨ



*Chọn chữ cái đặt trước ý trả lời đúng:

2) Từ ngữ chỉ môn nghệ thuật:

a .  Diễn viên, cải lương, đóng phim.

b.  Điêu khắc, ảo thuật, ca nhạc. 

c.  Xiếc, biên đạo múa, sáng

tác.

b

Thứ năm ngày 10 tháng 3 năm 2022

Luyện từ và câu



Thứ năm ngày 10 tháng 3 năm 2022

Luyện từ và câu

Nhân hóa. 

Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?

Mục tiêu:

1.  Luyện tập về nhân hóa: Nhận ra các hiện 

tượng nhân hóa; bước đầu cảm nhận được nét 

đẹp của các biện pháp nhân hóa.

2. Ôn luyện câu hỏi Vì sao?: Đặt câu hỏi và 

trả lời các câu hỏi Vì sao?



1) Đọc khổ thơ sau:

Những chị lúa phất phơ bím tóc

Những cậu tre bá vai nhau thì thầm đứng học

Đàn cò áo trắng

Khiêng nắng

Qua sông

Cô gió chăn mây trên đồng

Bác mặt trời đạp xe qua núi.

Trần Đăng Khoa



Tên các sự vật 

con vật

Các sự vật, con 

vật được gọi
Các sự vật, con vật được tả

Bài 1: Đoạn thơ dưới đây tả những sự vật, con vật nào? Cách gọi và tả chúng có gì hay?

Những chị lúa phất phơ bím tóc

Những cậu tre bá vai nhau thì thầm đứng học

Đàn cò áo trắng

Khiêng nắng

Qua sông

Cô gió chăn mây trên đồng

Bác mặt trời đạp xe qua ngọn núi.

lúachị phất phơ bím tóc

tre                        cậu                         bá vai nhau thì thầm đứng học                       

mặt trời              bác                        đạp xe qua ngọn núi                       

gió                       cô                            chăn mây trên đồng

đàn cò                                                 áo trắng, khiêng nắng qua sông
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Cách gọi và tả sự vật, con vật như vậy

làm cho sự vật, con vật trở nên sinh động,

gần gũi với con người hơn, đáng yêu

hơn.

Cách gọi và tả sự vật, 
con vật có gì hay?



Bài 2: Tìm và gạch chân bộ phận câu

trả lời cho câu hỏi “Vì sao?”

a) Cả lớp cười ồ lên vì câu thơ vô lí quá.

Bộ phận trả lời câu hỏi Vì sao dùng để làm 
gì trong câu ?

Bộ phận trả lời câu hỏi Vì sao? dùng để 

giải thích cho sự việc trước đó.



Bài 3: Dựa vào nội dung bài tập đọc Hội

vật, hãy trả lời các câu hỏi sau.

a) Vì sao người tứ xứ đổ về xem vật rất

đông?

b) Vì sao lúc đầu keo vật xem chừng

chán ngắt?

Vở



+ Người tứ xứ đổ về xem vật rất đông vì

ai cũng muốn xem mặt, xem tài ông Cản

Ngũ.

+ Lúc đầu keo vật xem chừng chán ngắt vì

người ta thấy ông Cản Ngũ không vật hăng,

vật giỏi, mà lớ ngớ, chậm chạp.

a) Vì sao người tứ xứ đổ về xem vật rất

đông?

b) Vì sao lúc đầu keo vật xem chừng chán ngắt?

Vở



A
Trăng tròn như cái đĩa

B
Ông trăng như cái mâm vàng.

C
Hoa lựu như lửa lập lòe.

D
Làn sương lam mỏng lung linh

Trong

các câu

bên câu

nào có

hình

ảnh

nhân

hóa

Hết giờ12345

B
Ông trăng như cái mâm vàng.



Phương là học sinh rất chăm chỉ.B

Phương được các bạn yêu quý vì rất chăm chỉ 
D

Bố mẹ Phương rất tự hào về con.3A

Phương mang chậu cây nhỏ xíu về nhà.3C

Trong các câu sau câu nào có bộ phận câu trả lời

cho câu hỏi vì sao?

Hết giờ12345

Phương được các bạn yêu quý vì rất chăm chỉ 
D



Hướng dẫn tự học ( 10/3/2022):
- Làm bài 3 phần a, b sách TV trang 62 vào 

vở Tiếng Việt.

- Hoàn thành vở Cùng em học Tiếng Việt ( 

Tuần 25)

- Chuẩn bị bài: Mở rộng vốn từ:  Lễ hội. 

Dấu phẩy

- Gửi bài tuần 25 vào Azota: Toán 

( Luyện tập bài 1, 2 tr.129); Chính tả 

( Hội vật); Luyện từ và câu ( Bài 3 

phần a, b tr.62)




